	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
*******
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
******


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ Thuật 

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

HỌC KỲ: I    
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Lớp: 13CĐ
 
Ngày thi: ____/_____/ 20____
Thời gian thi: 90 phút

(Sinh viên không sử dụng tài liệu)
Câu 1: (2 điểm) 

Vẽ sơ đồ cửa sổ giao tiếp joharry và giải thích các ô của nó. Để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong giao tiếp, bạn cần phải làm gì?

Câu 2: (2 điểm) 

Có người cho rằng phê bình người khác, không đem lại điều gì tốt đẹp, vì vậy một trong những nguyên tắc của họ trong giao tiếp là chỉ khen chứ không bao giờ phê bình. Anh (chị) có đồng ý với những người này không? Tại sao?

Câu 3: (2 điểm) 

Sau khi dự phỏng vấn xin việc xong, người phỏng vấn nói: 

“Chúc bạn may mắn lần sau”       

Bạn sẽ ứng xử như thế nào để có hiệu quả giao tiếp? tại sao?
Câu 4: (2 điểm) 

Nhân viên A cố gắng hoàn thành nhanh nhất nhiệm vụ được giao, nhưng chưa bao giờ được thủ trưởng quan tâm khen ngợi. 

Nếu anh (chị) là A, anh chị sẽ xử sự như thế nào để có hiệu quả giao tiếp?
Câu 5: (2 điểm) 

Giả sử, anh (chị) là giám đốc một công ty, trong cuộc họp anh (chị) bị một nhân viên phê bình, có việc phê bình đúng nhưng có việc phê bình không đúng. 
Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trước tình huống đó?
            TRƯỞNG KHOA

  PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

         GIÁO VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

   


                Đặng Thị Nhật Minh
                 Đặng Thị Nhật Minh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật 

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Lớp: 13CĐ      HỌC KỲ: I    
NĂM HỌC: 2015 – 2016

 
Thời gian thi: 90 phút (Sinh viên không sử dụng tài liệu)

	Câu
	Đáp án
	điểm

	Câu 1: (2 điểm)


	I     Chung

II     Mù

III    Riêng

IV  Không nhận thức được

Cửa sổ giao tiếp Joharry

· Ô I, còn gọi là ô “chung”, tương ứng với những gì về chúng ta mà cả chúng ta và đối tượng giao tiếp đều biết.

· Ô II - ô “mù”, tương ứng với những gì chúng ta không biết về mình nhưng đối tượng giao tiếp lại biết.

· Ô III - ô “riêng”, tương ứng với những gì chúng ta biết về mình nhưng đối tượng giao tiếp lại không biết.

· Ô IV -  ô “không nhận thức được”, tương ứng với những gì về chúng ta mà cả chúng ta và đối tượng giao tiếp đều không biết.

Để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong giao tiếp, ta mở rộng ô chung. Ô “chung” nới rộng ra, ô “riêng” thu hẹp lại ( mọi người đều cởi mở với nhau, hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn. 

Ô “chung” nới rộng ra, ô “mù” thu hẹp lại ( Sự phản hồi từ người khác, giúp chúng ta sửa đổi ( hiểu biết nhiều hơn về nhau, gần gũi hơn.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2: (2 điểm)
	· Ý kiến trên: Không đồng tình

· Tại vì:

· Khi phê bình phải đúng người, đúng việc, cụ thể, chân thành, tế nhị để giúp đối tác hoàn thiện bản thân mình, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ chung của tập thể, cùng nhau phát triển. Nếu không phê bình, họ không biết sai để sửa đổi, khó làm việc.

· Nếu khen không đúng thì đó là sự nhạo báng, thiếu tôn trọng, không giúp đối tác hoàn thiện bản thân mình, dễ gây mất đoàn kết nội bộ, không giúp tập thể phát triển. Nếu chỉ khen mà không phê bình sẽ làm cho người nghe dần mất lòng tin vào những lời khen dù là chân thành.
	0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

	Câu 3: (2 điểm)


	Người xin việc trả lời:  

· Xin cám ơn nhà tuyển dụng

· Bày tỏ sự hối tiếc

· Sẵn sàng chờ đợi, dự phỏng vấn lại.
Tại vì: Người xin việc cần phải bày tỏ

· Sự biết ơn, thiện chí.

· Sự tha thiết được đi làm.

· Không ngại khó khăn.
	0,5

0,5
0,5

0,5

	Câu 4: (2 điểm)


	· Áp dụng giao tiếp chính thức và không chính thức: tìm hiểu xem thủ trưởng cần gì, muốn gì

· Áp dụng giao tiếp chính thức và không chính thức: tìm hiểu xem mọi người có suy nghĩ gì về mình và thủ trưởng.

· Nhìn lại bản thân mình: mình đã làm được gì, những việc làm của mình có phù hợp sự mong đợi của thủ trưởng hay không.

Cuối cùng quyết định hành động: những gì chưa phù hợp với thủ trưởng, với mọi người thì sửa chữa, những gì phù hợp thì sẽ phát huy.
	0,5

0,5

 0,5

0,5

	Câu 5: (2 điểm)


	Thái độ cần bình tĩnh và sáng suốt 

- Bình tĩnh: Không nóng vội, để cho nhân viên nói hết những suy nghĩ của họ.

- Sáng suốt: 

+Trình bày những việc làm sai của mình, và xin lỗi tự nhận khuyết điểm, hứa sẽ khắc khục (thể hiện tính cầu thị của lãnh đạo)

+Trình bày những việc góp ý chưa đúng, để nhân viên hiểu rõ mình hơn, tuyệt đối không gay gắt, khó chịu, ( nhân viên ấy cảm thấy hỗ thẹn với lòng mình
	0,5

0,5

0,5

0,5


Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng cụ thể, sâu sắc các nội dung

· Tùy theo mức độ trình bày, có điểm số phù hợp theo thang điểm quy định.

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ Thuật 
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(Sinh viên không sử dụng tài liệu)
Câu 1: (2 điểm) 

Nhiễu là gì, các loại nhiễu, từ đây bạn cần lưu ý gì để tăng cường hiệu quả của truyền thông?

Câu 2: (2 điểm) 

Lời khen có ý nghĩa gì trong giao tiếp? Nêu những điểm cần lưu ý khi khen người khác?
Câu 3: (2 điểm) 

Thời gian gần đây, giám đốc xí nghiệp, nhận thấy trong hoạt động của xí nghiệp có những bất ổn. Một vị trưởng phòng đã không báo cáo lên cho ông biết những sự việc xảy ra ở bộ phận của họ mà đúng ra họ phải báo cáo, đặc biệt là những đề xuất của một số kỹ sư, công nhân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ông giám đốc lo lắng, nếu không sớm khắc phục, tình trạng này sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp.

Theo anh chị, Giám đốc cần phải làm gì?

Câu 4: (2 điểm) 

Khi dự phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn hỏi: “Bạn đang làm công ty của chúng tôi với mức lương là 3 triệu, nếu có một công ty khác mời bạn về làm cho công ty đó với mức lương là 5 triệu, vậy bạn có bỏ công ty chúng tôi không?”
Câu 5: (2 điểm) 

Nếu vì một lý do tế nhị nào đó (không liên quan gì đến nghiệp vụ chuyên môn), bạn bị sa thải, trong trường hợp đó bạn sẽ ứng xử như thế nào?
            TRƯỞNG KHOA

PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

         GIÁO VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                 (Ký tên và ghi rõ họ tên)

   


            Đặng Thị Nhật Minh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật 
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Thời gian thi: 90 phút (Sinh viên không sử dụng tài liệu)

	Câu
	Đáp án
	điểm

	Câu 1:

(2 điểm)


	· Nhiễu: là những yếu tố ở người phát, người nhận hoặc trong môi trường gây cản trở đối với việc truyền tin

· Yếu tố nhiễu bao gồm: sự khác biệt về văn hóa; môi trường truyền thông không tốt; ý không rõ ràng, quá trình mã hóa bị lỗi; kênh truyền thông hoạt động không hiệu quả (thiết bị hư hỏng); các yếu tố tâm lý của người phát và người nhận

· Trong giao tiếp, chúng ta cần chú ý đến các yếu tố nhiễu và tìm cách loại bỏ hoặc hạn chế ảnh hưởng của chúng.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2: (2 điểm)


	· Ý nghĩa lời khen: thừa nhận người được khen, khuyến kích, động viên, 

tạo bầu không khí thân mật, hiểu biết tôn trọng lẫn nhau, và cải thiện mối quan hệ.

· Cần lưu ý khi khen: khen phải đúng, cụ thể, chân thành, 

không khen chung chung lấy lệ.
	0,5 

0,5 

0,5

0,5

	Câu 3: (2 điểm)


	· Thiết lập đường dây “nóng” giữa ông và công nhân, kỹ sư trong xí nghiệp.

Tổ chức các hình thức trưng cầu dân ý….

· Yêu cầu các trưởng phòng phải nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo.

· Ông T phải kiện toàn lại đội ngũ cán bộ quản lý trong xí nghiệp: 

Phân quyền, phân cấp, vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng người

Áp dụng những quy định hoạt động trong tổ chức chặc chẻ hơn
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 4: (2 điểm)


	Môi trường làm việc ở đây sẽ giúp tôi quyết định đi hay ở:

· Mối quan hệ giữa sếp và nhân viên thân thiện

· Mối quan hệ giữa nhân viên với nhân viên thân thiện

· Điều kiện làm việc tốt, đảm bảo an toàn lao động….

· Tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn…

==> Với môi trường làm việc như vậy sẽ không đi, lương hơi ít một tí cũng không sao, còn ngược lại thì sẽ đi làm nơi khác…

==>Đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 5: (2 điểm)


	· Áp dụng giao tiếp chính thức và không chính thức: tìm hiểu xem thủ trưởng và mọi người có suy nghĩ về mình, họ cần gì, muốn gì.

· Nhìn lại bản thân mình: mình đã làm được gì, những việc làm của mình có phù hợp sự mong đợi của mọi người hay không.

Cuối cùng quyết định hành động:
· Nếu những việc làm của mình chưa phù hợp thì cố gắng sửa chữa, những gì phù hợp thì sẽ phát huy

· Bị sa thải với bất cứ lý do gì thì cũng xem đây là một thách thức và cũng là một cơ hội;

+Thách thức thì cố vượt qua bằng cách không ngừng phấn đấu học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao giá trị bản thân

+Cơ hội thì cố nắm bắt không để những sự cố tương tự xảy ra

· Để những người sa thải mình, khi nhìn lại cảm thấy tiếc về những việc làm của họ.
	0,5

0,5

0,5

0,5


Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng cụ thể, sâu sắc các nội dung

· Tùy theo mức độ trình bày, có điểm số phù hợp theo thang điểm quy định.

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

